
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

1
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 13

(từ 14/4 - 19/4)

1. Hát: 

Các nhóm/cặp đôi/cá nhân tự chọn 1 trong 4 bài hát và trình bày: 

a) Chủ đề 5: Sắc xuân quê hương 

Hát: Mùa xuân đã về

- Phỏng theo các điệu Kim tiền, Xuân Phong, Long Hổ.

- Đặt lời: Trần Đức Lâm.

b) Chủ đề 6: Hướng về cội nguồn

Hát: Lí ngựa ô                 

- Dân ca Nam Bộ.            

- Sưu tầm và kí âm: Trần Kiết Tường.

c) Chủ đề 7: Giai điệu bạn bè 

Hát : Nụ cười                           

- Nhạc: V.Y.Shainsky.

- Lời Việt: Phạm Tuyên.

d) Chủ đề 8: Tháng năm học trò 

Hát: Một thời để nhớ

- Nhạc và lời: Nguyễn Văn Hiên.

2. Đọc nhạc: 

Các nhóm/ cặp đôi/ cá nhân tự chọn 1 trong các Bài đọc nhạc sau và trình 

bày:

a) Bài đọc nhạc số 4.

b) Bài đọc nhạc số 5.

3. Nhạc cụ: 

Các nhóm/ cặp đôi/ cá nhân tự chọn 1 trong 2 nội dung bài thực hành nhạc 

cụ sau để trình bày:

Trong giờ 

học bộ môn

2
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Thực hành

Tuần 13

(từ 14/4 - 19/4)
Vẽ tranh về ngành mĩ thuật ứng dụng

Trong giờ 

học bộ môn

3
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành

Tuần 13

(từ 14/4 - 19/4)
TTTC (CẦU LÔNG)

Trong giờ 

học bộ môn

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

HƯỚNG DẪN BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 - NĂM HỌC 2024 - 2025
KHỐI 9



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

4

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút Thực hành sản phẩm
Tuần 13

(từ 14/4 - 19/4)

chủ đề 8: Tìm hiểu những nghề em quan tâm.

- Thiết kế sổ tay hoặc sưu tầm cẩm nang về nghề mà em quan tâm.

Trong giờ 

học bộ môn

5 Tin học 45 phút
50%Trắc nghiệm

50% Thực hành

Tuần 13

(từ 14/4 - 19/4)

Chủ đề 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC

Sử dụng bảng tính điện tử nâng cao

Bài 10a Sử dụng hàm Countif

Bài 11a Sử dụng hàm Sumif

Bài 12a Sử dụng hàm If

Bài 13a. Hoàn thiện bảng tính quản lí tài chính gia đình

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 14. Giải quyết vấn đề

Trong giờ 

học bộ môn

6 Công nghệ 45 phút
40% trắc nghiệm + 

60% tự luận

Tuần 13

(từ 14/4 - 19/4)

TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

Bài 7: Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn

Bài 8: Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi

Bài 9: Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây chuối

Bài 11: Tính chi phí và hiệu quả của việc trồng cây ăn quả

LƯU Ý:

* Trắc nghiệm: Bài 7, 8, 9

* Tự luận: Bài 7, 8, 11

Trong giờ 

học bộ môn

7
Giáo dục 

địa phương
45 phút 100% Tự luận

Tuần 13

(từ 14/4 - 19/4)

Chủ đề 5: Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm văn hóa giáo dục. 

Chủ đề 6: Khi em là đại sứ du lịch xanh

Trong giờ 

học bộ môn

8
Giáo dục 

công dân
45 phút

 30% trắc nghiệm

 70% tự luận

Tuần 13

(từ 14/4 - 19/4)

Bài 9: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí

Bài 10: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ nộp thuế

Trong giờ 

học bộ môn

9 Ngữ văn 90 phút 100% tự luận
Thứ Ba

22/4/2025

Phần 1: Tri thức về Thơ + Tiếng Việt: Sự phát triển của ngôn ngữ

Phần 2: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết

Theo lịch 

PGD



TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN

KIỂM TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

(Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)
GHI CHÚ

10
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

40% trắc nghiệm, 

60% tự luận

Thứ Ba

22/4/2025

Bài 24. Ethyl alcohol

Bài 24. Acetic acid

Bài 26. Lipid và chất béo

Bài 27. Glucose và saccharose

Bài 28. Tinh bột và cellulose

Bài 29. Protein

Bài 30. Polymer

Bài 35. Khái Quát về di truyền học

Bài 36. Các quy luật di truyền của Mendel

Bài 37. Nucleic acid và ứng dụng

Bài 38. Đột biến gene

Bài 39. Quá trình tái bản, phiên mã và dịch mã

Trắc nghiệm: tất cả các bài

Tự luận: Viết phương trình thực hiện chuỗi phản ứng, phân biệt chất, vận 

dụng kiến thức thực tế để giải quyết vấn đề, ...

Theo lịch 

PGD

11 Toán 90 phút 100% tự luận
Thứ Năm

24/4/2025

- Vẽ đồ thị hàm số + Tìm tọa độ điểm thuộc đồ thị

- Áp dụng định lí Vi et

- Hình khối trong thực tiễn

- Thống kê + Xác suất

- Hình học chương 9

- Toán thực tế nâng cao

Theo lịch 

PGD

12 Tiếng Anh 60 phút
Trắc nghiệm + Tự 

luận

Thứ Năm

24/4/2025

Unit 5, 6,7,8 (70% trắc nghiệm: Pronunciation, Multiple choice with 

vocabulary, grammar, Public signs,Cloze Test, Reading 

comprehension,30% tự luận: Word form, Entry Definition, 

Transformation)

Theo lịch 

PGD

13
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

70% trắc nghiệm, 

30% tự luận

Thứ Bảy

26/4/2025

Trắc nghiệm: Lịch sử: bài 16, 17, 18, 19, 21. Địa: bài 17,19, 21. 

Tự luận: Lịch sử: bài 20. Địa: kỹ năng vẽ biểu đồ cột chồng

Theo lịch 

PGD


